
Phụ lục 1A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP
(ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH, HUYỆN)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày          tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế)

TT Tên đơn vị

Tổng số
biên chế

sự nghiệp
được giao
năm 2021

Số viên
chức có

mặt

Số biên
chế còn
lại chưa
sử dụng

Chỉ tiêu
đăng ký

tuyển
dụng

viên chức

Ghi chú

TỔNG CỘNG 2,081 1,809 272 229

1 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi 90 73 17 15

2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh 90 76 14 14

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 134 123 11 10

4 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi 30 27 3 3

5 Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi 35 23 12 9

6 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP tỉnh Quảng
Ngãi 25 23 2 2

7 Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi 14 14 0 0

8 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi 14 10 4 2

9 Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ 34 29 5 4

10 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 174 146 28 26

11 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 170 160 10 9

12 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 112 104 8 8

13 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 189 165 24 24

14 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 125 109 16 10

15 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 200 176 24 20

16 Trung tâm Y tế huyện Minh Long 80 72 8 6

17 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 107 90 17 17

18 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 144 121 23 19

19 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 120 103 17 13

20 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 70 61 9 6

21 Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn 77 66 11 8

22 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 47 38 9 4
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Phụ lục 1B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP
(TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày          tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế)

TT Tên đơn vị

Tổng số biên
chế sự

nghiệp được
giao năm

2021

Số viên
chức có

mặt

Số biên
chế còn
lại chưa
sử dụng

Chỉ tiêu
đăng ký

tuyển
dụng

Ghi chú

TỔNG CỘNG 1,160 1,054 106 98
I Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ 98 84 14 14
1 Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 6 6 0
2 Nguyễn Nghiêm 5 5 0
3 Phổ An 8 7 1 1 01 Dân số viên hạng IV
4 Phổ Châu 5 4 1 1
5 Phổ Hòa 6 6 0
6 Phổ Khánh 6 5 1 1
7 Phổ Minh 5 5 0
8 Phổ Ninh 8 7 1 1 01 Dân số viên hạng IV
9 Phổ Nhơn 7 6 1 1

10 Phổ Phong 7 6 1 1
11 Phổ Quang 7 5 2 2 01 Dân số viên hạng IV
12 Phổ Thạnh 9 7 2 2
13 Phổ Thuận 9 7 2 2 01 Dân số viên hạng IV
14 Phổ Văn 6 4 2 2 01 Dân số viên hạng IV
15 Phổ Vinh 4 4 0
II Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 93 85 8 8
1 Trạm Y tế xã Đức Thắng 6 6 0
2 Trạm Y tế xã Đức Tân 5 4 1 1
3 Trạm Y tế xã Đức Thạnh 6 6 0
4 Trạm Y tế xã Đức Phú 7 6 1 1
5 Trạm Y tế xã Đức Chánh 9 8 1 1
6 Trạm Y tế xã Đức Hòa 7 7 0
7 Trạm Y tế Thị trấn Mộ Đức 6 5 1 1
8 Trạm Y tế xã Đức Phong 10 9 1 1
9 Trạm Y tế xã Đức Minh 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV

10 Trạm Y tế xã Đức Lợi 6 5 1 1
11 Trạm Y tế xã Đức Nhuận 9 9 0
12 Trạm Y tế xã Đức Lân 8 7 1 1
13 Trạm Y tế xã Đức Hiệp 7 7 0
III Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 106 103 3 3
1 TYT xã Nghĩa Lâm 8 7 1 1
2 TYT xã Nghĩa Sơn 5 5 0
3 TYT xã Nghĩa Thắng 14 14 0
4 TYT xã Nghĩa Thuận 5 5 0
5 TYT xã Nghĩa Kỳ 9 9 0
6 TYT xã Nghĩa Điền 7 7 0
7 TYT xã Nghĩa Trung 9 9 0
8 TYT xã Nghĩa Thương 9 9 0
9 TYT xã Nghĩa Phương 8 8 0

10 TYT xã Nghĩa Mỹ 5 5 0
11 TYT xã Nghĩa Hiệp 7 6 1 1
12 TYT xã Nghĩa Hòa 9 9 0
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13 TYT TT La Hà 6 5 1 1
14 TYT TT Sông Vệ 5 5 0
IV Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 83 78 5 5
1 Hành Dũng 6 6 0
2 Hành Đức 8 8 0
3 Hành Minh 5 5 0
4 Hành Nhân 11 10 1 1 01 Dân số viên hạng IV
5 Hành Phước 7 5 2 2
6 Hành Tín Đông 6 6 0
7 Hành Tín Tây 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
8 Hành Thiện 7 7 0
9 Hành Thịnh 7 7 0

10 Hành Thuận 5 5 0
11 Hành Trung 8 7 1 1 01 Dân số viên hạng IV
12 Thị trấn Chợ Chùa 6 6 0
V Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 75 67 8 8
1 Tịnh Bắc 5 5 0
2 Tịnh Bình 8 7 1 1
3 Tịnh Đông 7 7 0
4 Tịnh Giang 7 7 0
5 Tịnh Hà 10 8 2 2
6 Tịnh Hiệp 8 8 0
7 Tịnh Minh 5 5 0
8 Tịnh Phong 7 5 2 2
9 Tịnh Sơn 7 6 1 1

10 Tịnh Thọ 6 5 1 1
11 Tịnh Trà 5 4 1 1
VI Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 144 128 16 14

1 Trạm Y tế Phường Chánh Lộ 6 6 0
2 Trạm Y tế P. Lê Hồng Phong 5 5 0
3 Trạm Y tế xã Nghĩa An 9 8 1 1
4 Trạm Y tế P. Nghĩa Chánh 6 5 1 1
5 Trạm Y tế Xã Nghĩa Dõng 7 6 1 1
6 Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng 6 5 1 1
7 Trạm Y tế xã Nghĩa Hà 8 7 1 1
8 Trạm Y tế P. Nghĩa Lộ 7 6 1 1
9 Trạm Y tế Xã Nghĩa Phú 6 6 0

10 Trạm Y tế P. Nguyễn Nghiêm 6 5 1
11 Trạm Y tế P. Quảng Phú 9 8 1 1
12 Trạm Y tế Xã Tịnh An 6 5 1 1
13 Trạm Y tế Xã Tịnh Ấn Đông 4 4 0  
14 Trạm Y tế Xã Tịnh Ấn Tây 6 5 1 1
15 Trạm Y tế xã Tịnh Châu 5 5 0
16 Trạm Y tế xã Tịnh Hòa 7 5 2 2
17 Trạm Y tế Xã Tịnh Kỳ 6 6 0
18 Trạm Y tế xã Tịnh Khê 6 6 0
19 Trạm Y tế Xã Tịnh Long 6 6 0
20 Trạm Y tế P. Trần Hưng Đạo 5 5 0

TT Tên đơn vị

Tổng số biên
chế sự

nghiệp được
giao năm

2021

Số viên
chức có

mặt

Số biên
chế còn
lại chưa
sử dụng

Chỉ tiêu
đăng ký

tuyển
dụng

Ghi chú
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21 Tram Y tế xã Tịnh Thiện 5 4 1 1
22 Trạm Y tế P. Trần Phú 6 5 1 1
23 Trạm Y tế P. Trương Q Trọng 7 5 2 1

VII Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 146 137 9 5
1 Trạm Y tế xã Bình An 6 5 1 1 01 Dân số viên hạng IV
2 Trạm Y tế xã Bình Chánh 8 6 2 1 01 Dân số viên hạng IV
3 Trạm Y tế xã Bình Châu 9 9 0
4 Trạm Y tế xã Bình Chương 6 6 0
5 Trạm Y tế xã Bình Dương 5 5 0
6 Trạm Y tế xã Bình Đông 8 7 1 1 01 Dân số viên hạng IV
7 Trạm Y tế xã Bình Hải 7 7 0
8 Trạm Y tế xã Bình Hòa 5 5 0
9 Trạm Y tế xã Bình Hiệp 5 5 0

10 Trạm Y tế xã Bình Long 4 4 0
11 Trạm Y tế xã Bình Minh 7 7 0
12 Trạm Y tế xã Bình Mỹ 5 5 0
13 Trạm Y tế xã Bình Nguyên 6 6 0
14 Trạm Y tế xã Bình Khương 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
15 Trạm Y tế xã Bình Tân Phú 9 8 1
16 Trạm Y tế xã Bình Phước 5 5 0
17 Trạm Y tế xã Bình Thanh 11 10 1 1 01 Dân số viên hạng IV
18 Trạm Y tế xã Bình Thạnh 8 7 1
19 Trạm Y tế xã Bình Thuận 5 5 0
20 Trạm Y tế xã Bình Trị 5 5 0
21 Trạm Y tế xã Bình Trung 6 6 0
22 Trạm Y tế Thị trấn Châu Ổ 9 8 1

VIII Trung tâm Y tế huyện Minh Long 33 28 5 5
1 Long Hiệp 6 5 1 1
2 Long Mai 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
3 Long Môn 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
4 Long Sơn 6 6 0
5 Thanh An 7 5 2 2 01 Dân số viên hạng IV

IX Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 117 111 6 6
1 Trạm Y tế xã Ba Bích 6 5 1 1
2 Trạm Y tế xã Ba Cung 6 6 0
3 Trạm Y tế xã Ba Dinh 7 7 0
4 Trạm Y tế xã Ba Điền 7 6 1 1
5 Trạm Y tế xã Ba Động 6 6 0
6 Trạm Y tế xã Ba Giang 6 6 0
7 Trạm Y tế xã Ba Khâm 6 6 0
8 Trạm Y tế xã Ba Lế 6 6 0
9 Trạm Y tế xã Ba Liên 6 6 0

10 Trạm Y tế xã Ba Nam 5 4 1 1
11 Trạm Y tế xã Ba Ngạc 6 6 0
12 Trạm Y tế xã Ba Tiêu 5 5 0
13 Trạm Y tế xã Ba Tô 6 6 0
14 Trạm Y tế xã Ba Thành 6 6 0
15 Trạm Y tế xã Ba Trang 7 6 1 1

TT Tên đơn vị

Tổng số biên
chế sự

nghiệp được
giao năm

2021

Số viên
chức có

mặt

Số biên
chế còn
lại chưa
sử dụng

Chỉ tiêu
đăng ký

tuyển
dụng

Ghi chú
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16 Trạm Y tế xã Ba Vì 6 6 0
17 Trạm Y tế xã Ba Vinh 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
18 Trạm Y tế xã Ba Xa 6 6 0
19 Trạm Y tế Thị trấn Ba Tơ 7 6 1 1
X Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 115 105 10 10
1 Trạm y tế thị trấn Trà Xuân 6 5 1 1
2 Trạm Y tế xã Trà Phú 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
3 Trạm Y tế xã Trà Bình 6 6 0
4 Trạm Y tế xã Trà Giang 5 4 1 1
5 Trạm Y tế xã Trà Tân 7 6 1 1 01 Dân số viên hạng IV
6 Trạm Y tế xã Trà Bùi 8 7 1 1 01 Dân số viên hạng IV
7 Trạm Y tế xã Trà Sơn 6 5 1 1
8 Trạm Y tế xã Trà Thủy 7 7 0
9 Trạm Y tế xã Trà Hiệp 6 5 1 1

10 Trạm Y tế xã Trà Thanh 6 5 1 1
11 Trạm Y tế xã Hương Trà 11 11 0
12 Trạm Y tế xã, Sơn Trà 11 11 0
13 Trạm Y tế xã Trà Tây 10 10 0
14 Trạm Y tế xã Trà Xinh 7 6 1 1
15 Trạm Y tế xã, Trà Phong 6 5 1 1
16 Trạm Y tế xã Trà Lâm 6 6 0
XI Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 94 82 12 10
1 Trạm Y tế Thị trấn Di Lăng 7 6 1 1
2 Trạm Y tế xã Sơn Hạ 9 8 1 1
3 Trạm Y tế xã Sơn Kỳ 7 6 1 1
4 Trạm Y tế xã Sơn Giang 6 5 1 1
5 Trạm Y tế xã Sơn Thủy 7 5 2 2 01 Dân số viên hạng IV
6 Trạm Y tế xã Sơn Thành 7 5 2 1 01 Dân số viên hạng IV
7 Trạm Y tế xã Sơn Ba 6 4 2 1 01 Dân số viên hạng IV
8 Trạm Y tế xã Sơn Bao 6 5 1 1
9 Trạm Y tế xã Sơn Cao 8 7 1 1

10 Trạm Y tế xã Sơn Linh 6 6 0
11 Trạm Y tế xã Sơn Hải 6 6 0
12 Trạm Y tế xã Sơn Thượng 6 6 0
13 Trạm Y tế xã Sơn Trung 6 6 0
14 Trạm Y tế xã Sơn Nham 7 7 0

XII Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 56 46 10 10
1 Trạm Y tế xã Sơn Dung 6 5 1 1
2 Trạm Y tế xã Sơn Mùa 6 5 1 1
3 Trạm Y tế xã Sơn Tân 7 6 1 1
4 Trạm Y tế xã Sơn Tinh 6 5 1 1
5 Trạm Y tế xã Sơn Màu 6 5 1 1
6 Trạm Y tế xã Sơn Lập 7 6 1 1
7 Trạm Y tế xã Sơn Bua 6 5 1 1
8 Trạm Y tế xã Sơn Liên 6 3 3 3
9 Trạm Y tế xã Sơn Long 6 6 0

TT Tên đơn vị

Tổng số biên
chế sự

nghiệp được
giao năm

2021

Số viên
chức có

mặt

Số biên
chế còn
lại chưa
sử dụng

Chỉ tiêu
đăng ký

tuyển
dụng

Ghi chú
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Phụ lục 2. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày       /5/2021 của Sở Y tế)

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN

TỔNG CỘNG 327 116 1 11 16 5 2 32 14 2 1 2 14 4 14 1 52 6 7 3 24

1 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Quảng Ngãi 90 73 15 4 1 2 1 7

2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh 90 76 14 5 2 1 5 1

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Quảng Ngãi 134 123 10 9 1

4 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi 30 27 3 3

5 Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi 35 23 9 3 1 1 1 1 2

6 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP,
TP tỉnh Quảng Ngãi 25 23 2 2

8 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi 14 10 2 1 1

9 Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 34 29 4 3 1

10 Trạm Y tế trực thuộc TTYT thị xã
Đức Phổ

- Trạm Y tế xã Phổ An 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Châu 5 4 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Khánh 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Ninh 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Nhơn 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Phong 7 6 1 1
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- Trạm Y tế xã Phổ Quang 7 5 2 1 1

- Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 9 7 2 1 1

- Trạm Y tế xã Phổ Thuận 9 7 2 1 1

- Trạm Y tế phường Phổ Văn 6 4 2 1 1

11 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 174 146 26 16 4 1 3 1 1

12 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Mộ Đức

- Trạm Y tế xã Đức Tân 5 4 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Phú 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Chánh 9 8 1 1

- Trạm Y tế Thị trấn Mộ Đức 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Phong 10 9 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Minh 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Lợi 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Đức Lân 8 7 1 1

13 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 170 160 9 5 2 1 1

14 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện Tư
Nghĩa

- Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã  Nghĩa Hiệp 7 6 1 1

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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- Trạm Y tế thị trấn La Hà 6 5 1 1

15 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 112 104 8 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Nghĩa Hành

- Trạm Y tế xã Hành Nhân 11 10 1 1

- Trạm Y tế xã Hành Phước 7 5 2 1 1

- Trạm Y tế xã Hành Tín Tây 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Hành Trung 8 7 1 1

17 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 189 165 24 9 1 3 2 1 5 1 2

18 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Sơn Tịnh

- Trạm Y tế xã Tịnh Bình 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Hà 10 8 2 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Phong 7 5 2 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Sơn 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Thọ 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Trà 5 4 1 1

19 Trung tâm Y tế thành phố Quảng
Ngãi 125 109 10 3 3 2 1 1

20 Trạm Y tế trực thuộc TTYT thành
phố Quảng Ngãi

- Trạm Y tế xã Nghĩa An 9 8 1 1

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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- Trạm Y tế P. Nghĩa Chánh 6 5 1 1

- Trạm Y tế Xã Nghĩa Dõng 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Nghĩa Hà 8 7 1 1

- Trạm Y tế P. Nghĩa Lộ 7 6 1 1

- Trạm Y tế P. Quảng Phú 9 8 1 1

- Trạm Y tế Xã Tịnh An 6 5 1 1

- Trạm Y tế Xã Tịnh Ấn Tây 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Hòa 7 5 2 1 1

- Tram Y tế xã Tịnh Thiện 5 4 1 1

- Trạm Y tế P. Trần Phú 6 5 1 1

- Trạm Y tế P. Trương Q Trọng 7 5 1 1

21 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 200 176 20 10 2 2 4 1 1

22 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Bình Sơn

- Trạm Y tế xã Bình An 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Bình Chánh 8 6 1 1

- Trạm Y tế xã Bình Đông 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã Bình Khương 7 6 1 1

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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- Trạm Y tế xã Bình Thanh 11 10 1 1

23 Trung tâm Y tế huyện Minh Long 80 72 6 2 2 1 1

24 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Minh Long

- Trạm Y tế xã Long Hiệp 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Long Mai 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Long Môn 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Thanh An 7 5 2 1 1

25 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 107 90 17 6 2 9

26 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện Ba
Tơ

- Trạm Y tế xã Ba Bích 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Ba Điền 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Ba Nam 5 4 1 1

- Trạm Y tế xã Ba Trang 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Ba Vinh 7 6 1 1

- Trạm Y tế Thị trấn Ba Tơ 7 6 1 1

27 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 144 121 19 5 3 2 2 5 2

28 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Trà Bồng

- Trạm y tế thị trấn Trà Xuân 6 5 1 1

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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- Trạm Y tế xã Trà Phú 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Giang 5 4 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Tân 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Bùi 8 7 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Sơn 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Hiệp 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Thanh 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Trà Xinh 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã, Trà Phong 6 5 1 1

29 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 120 103 13 4 2 1 6

30 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Sơn Hà

- Trạm Y tế Thị trấn Di Lăng 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Hạ 9 8 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Kỳ 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Giang 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Thủy 7 5 2 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Thành 7 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Ba 6 4 1 1

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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- Trạm Y tế xã Sơn Bao 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Cao 8 7 1 1

31 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 70 61 6 1 2 1 1 1

32 Trạm Y tế trực thuộc TTYT huyện
Sơn Tây

- Trạm Y tế xã Sơn Dung 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Mùa 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Tân 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Tinh 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Màu 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Lập 7 6 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Bua 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Sơn Liên 6 3 3 2 1

33 Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn 77 66 8 5 1 1 1

34 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy
Trâm 47 38 4 2 2

TT Đơn vị

Biên
chế
giao
năm
2021

Biên
chế
hiện
có

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Trong đó
BS hạng III
(V08.01.03)

BS
YHDP
hạng
III

(V08.0
2.06)

DS
hạng
III

(V08.0
8.22)

YTCC
hạng
III

(V08.0
4.10)

Điều
dưỡng
hạng
III

(V08.0
5.12)

KTY hạng III
(V08.07.18) Giảng

viên
GDNN

lý thuyết
hạng III

DS
hạng

IV
(V08.0
8.23)

Y sĩ hạng IV
(V08.03.07)

Điều
dưỡng
hạng

IV
(V08.0
5.13)

KTY hạng IV
(V08.07.19)

Dân số
viên
hạng

IV
(V08.10

.29)

Đa
khoa RHM YHCT XN HA

YH
PH
CN

Đa
khoa

ĐK
định

hướng
YHCT

YH
CT XN HA

YH
PH
CN
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Phụ lục 2A. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH, HUYỆN)
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày          tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế)

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú

1 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 7 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 2 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên Kỹ thuật Hình ảnh y học

2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 2 Đại học trở lên Điều dưỡng Ưu tiên Điều

dưỡng nam

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 5 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Ưu tiên Điều

dưỡng nam
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 9 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 1 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng

4 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

5 Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 1 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng

Dược sĩ; công tác dược Dược sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Dược

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 1 Đại học trở lên Điều dưỡng

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 2 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

6 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP tỉnh Quảng Ngãi

Dược sĩ; công tác dược Dược sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Dược

7 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

8 Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

9 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV 3 Trung cấp Y sĩ đa khoa

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 4 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 16 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
10 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên Kỹ thuật Hình ảnh y học

11 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

Y tế công cộng; công tác y tế dự phòng Y tế công cộng
hạng III 1 Đại học trở lên Y tế công cộng

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

12 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 9 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 1 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 3 Đại học trở lên Điều dưỡng

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 5 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 2 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 2 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học

Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1  Cao đẳng trở lên Dược
13 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 3 Đại học trở lên Điều dưỡng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 2 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1  Cao đẳng trở lên Dược
14 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 10 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 2 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 4 Đại học trở lên Điều dưỡng

15 Trung tâm Y tế huyện Minh Long

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 2 Đại học trở lên Điều dưỡng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Xét nghiệm y học

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV 2 Trung cấp Y sỹ đa khoa định hướng Y học Cổ
truyền

16 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 6 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 9 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV 2 Trung cấp Y sỹ đa khoa định hướng Y học Cổ
truyền

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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17 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 2 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 5 Đại học trở lên Điều dưỡng

Dược sĩ; công tác dược Dược sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Dược cử tuyển

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 2 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học

18 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 4 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa 03 Cử tuyển

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng III 2 Đại học trở lên Điều dưỡng

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 6 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

19 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
III 1 Đại học trở lên

- Xét nghiệm y học hoặc
- Cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ
trình  độ  đại  học  và  phải  kèm  theo
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật  y  học về
xét  nghiệm  với  thời  gian  đào  tạo  ít
nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau  đại  học  về  chuyên  khoa  xét
nghiệm.

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sỹ Y học Cổ truyền
20 Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Kỹ thuật y; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật y hạng
IV 1 Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

Điều dưỡng; chăm sóc người bệnh Điều dưỡng
hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sỹ đa khoa định hướng Y học Cổ
truyền

21 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Giảng viên giáo
dục nghề nghiệp
hạng III

1 Đại học trở lên Điều dưỡng phụ sản

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Giảng viên giáo
dục nghề nghiệp
hạng III

1 Đại học trở lên Dược

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công việc
chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng
vị trí việc
làm cần
tuyển

Trình độ chuyên
môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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Phụ lục 2B. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày          tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế)

STT Tên đơn vị
Vị trí việc làm cần

tuyển và mô tả công
việc chính

Tuyển dụng vào
chức danh nghề

nghiệp

Số
lượng
vị trí
việc

làm cần
tuyển

Trình độ
chuyên môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú

I Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ

1 Trạm Y tế xã Phổ An Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

2 Trạm Y tế xã Phổ Châu Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
3 Trạm Y tế xã Phổ Khánh Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

4 Trạm Y tế phường Phổ Ninh Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

5 Trạm Y tế xã Phổ Nhơn Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

6 Trạm Y tế xã Phổ Phong Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

7 Trạm Y tế phường Phổ
Quang

Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

8 Trạm Y tế phường Phổ
Thạnh

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng
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Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

9 Trạm Y tế xã Phổ Thuận

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

10 Trạm Y tế phường Phổ Văn
Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

II Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức

1 Trạm Y tế xã Đức Chánh Bác sĩ; công tác y tế dự
phòng Bác sĩ YHDP hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

2 Trạm Y tế xã Đức Lân Bác sĩ; công tác y tế dự
phòng Bác sĩ YHDP hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

3 Trạm Y tế xã Đức Phong Bác sĩ; công tác y tế dự
phòng Bác sĩ YHDP hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

4 Trạm Y tế xã Đức Lợi Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

5 Trạm Y tế Thị Trấn Mộ Đức Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

6 Trạm Y tế xã Đức Phú Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược
7 Trạm Y tế xã Đức Tân Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

8 Trạm Y tế phường Phổ
Thạnh

STT Tên đơn vị
Vị trí việc làm cần

tuyển và mô tả công
việc chính

Tuyển dụng vào
chức danh nghề

nghiệp

Số
lượng
vị trí
việc

làm cần
tuyển

Trình độ
chuyên môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú
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8 Trạm Y tế xã Đức Minh Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

III Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

1 Trạm Y tế thị trấn La Hà Bác sĩ; công tác y tế dự
phòng Bác sĩ YHDP hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

2 Trạm Y tế xã Nghĩa Hiệp Bác sĩ; công tác y tế dự
phòng Bác sĩ YHDP hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng

3 Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm Y tế Công cộng; công tác
y tế dự phòng

Y tế Công cộng hạng
III 1 Đại học trở lên Y tế công cộng

IV Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành

1 Trạm Y tế xã Hành Nhân Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

2 Trạm Y tế xã Hành Tín Tây Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

3 Trạm Y tế xã Hành Trung Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

4 Trạm Y tế xã Hành Phước
Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

STT Tên đơn vị
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Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa

V Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
1 Trạm Y tế xã Tịnh Bình Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Tịnh Hà
Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

3 Trạm Y tế xã Tịnh Phong
Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

4 Trạm Y tế xã Tịnh Sơn Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
5 Trạm Y tế xã Tịnh Thọ Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược
6 Trạm Y tế xã Tịnh Trà Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

VI Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

1 Trạm Y tế Phường Trần Phú Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

2 Trạm Y tế xã Nghĩa Dõng Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
3 Trạm Y tế Xã Tịnh An Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
4 Trạm Y tế  Xã Tịnh Ấn Tây Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
5 Trạm Y tế  P. Nghĩa Chánh Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

6 Trạm Y tế Xã Tịnh Hòa Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

7 Trạm Y tế xã Tịnh Thiện Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

8 Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

9 Trạm Y tế P. Quảng Phú Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

10 Trạm Y tế P. Trương Quang
Trọng

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

4 Trạm Y tế xã Hành Phước
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11 Trạm Y tế Xã Nghĩa Hà Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

13 Trạm Y tế xã Nghĩa An Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

14 Trạm Y tế Phường Nghĩa Lộ Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

VII Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

1 Trạm Y tế xã Bình An Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

2 Trạm Y tế xã Bình Chánh Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

3 Trạm Y tế xã Bình Đông Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

4 Trạm Y tế xã Bình Khương Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

STT Tên đơn vị
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5 Trạm Y tế xã Bình Thanh Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

VIII Trung tâm Y tế huyện Minh Long

1 Trạm Y tế xã Thanh An
Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

2 Trạm Y tế xã Long Hiệp Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng III 1 Đại học Điều dưỡng

3 Trạm Y tế xã Long Môn Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

4 Trạm Y tế xã Long Mai Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

IX Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 

1 Trạm Y tế thị trấn Ba Tơ Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

2 Trạm Y tế xã Ba Nam Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

STT Tên đơn vị
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3 Trạm Y tế xã Ba Bích Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

4 Trạm Y tế xã Ba Trang Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

5 Trạm Y tế xã Ba Điền Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Ba Vinh Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

X Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

1 Trạm y tế thị trấn Trà Xuân Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

2 Trạm Y tế xã Trà Phú Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV

1

Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

3 Trạm Y tế xã Trà Giang Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

4 Trạm Y tế xã Trà Tân Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV

1

Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

STT Tên đơn vị
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5 Trạm Y tế xã Trà Bùi Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV

1

Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

6 Trạm Y tế xã Trà Sơn Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

7 Trạm Y tế xã Trà Hiệp Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

8 Trạm Y tế xã Trà Thanh Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

9 Trạm Y tế xã Trà Xinh Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

10 Trạm Y tế xã Trà Phong Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa
XI Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà
1 Trạm Y tế thị trấn Di Lăng Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển
2 Trạm Y tế xã Sơn Hạ Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển
3 Trạm Y tế xã Sơn Kỳ Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển
4 Trạm Y tế xã Sơn Giang Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển

5 Trạm Y tế xã Sơn Thủy

Bác sĩ; khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Cử tuyển

Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

6 Trạm Y tế xã Sơn Thành Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

STT Tên đơn vị
Vị trí việc làm cần

tuyển và mô tả công
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7 Trạm Y tế xã Sơn Ba Dân số; công tác dân số Dân số viên hạng IV 1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành dân số - y tế. Trường hợp
có bằng tốt  nghiệp ở các  chuyên ngành
khác  thì  phải  có  chứng  chỉ  đào  tạo  đạt
chuẩn  viên  chức  dân  số  hoặc  tương
đương

8 Trạm Y tế xã Sơn Bao Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược
9 Trạm Y tế xã Sơn Cao Dược sĩ; công tác dược Dược hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Dược

XII Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây

1 Trạm Y tế xã Sơn Dung Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

2 Trạm Y tế xã Sơn Mùa Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

3 Trạm Y tế xã Sơn Tân Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

4 Trạm Y tế xã Sơn Tinh Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

5 Trạm Y tế xã Sơn Màu Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

6 Trạm Y tế xã Sơn Lập Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

7 Trạm Y tế xã Sơn Bua Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

8 Trạm Y tế xã Sơn Liên

Y sĩ; hỗ trợ khám, chữa
bệnh Y sĩ hạng IV 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền

Điều dưỡng; chăm sóc
người bệnh Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng trở lên Điều dưỡng

STT Tên đơn vị
Vị trí việc làm cần

tuyển và mô tả công
việc chính

Tuyển dụng vào
chức danh nghề

nghiệp

Số
lượng
vị trí
việc

làm cần
tuyển

Trình độ
chuyên môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Ghi chú

30/30
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